
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CHẾ ĐỘ

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ
ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)
Buôn Ma Thuột, tháng   /2018
Hệ thống biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê
Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)
	STT
	Tên biểu
	Ký hiệu biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	A
	B
	C
	D
	E

	1
	Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý
	002.T/BCS-XDĐT
	Tháng
	Ngày 10 hàng tháng

	2
	Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư
	006.N/BCS-XDĐT
	Năm
	Ngày 28/3 năm sau

	3
	Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư
	011.N/BCS-XDĐT
	Năm
	Ngày 28/3 năm sau

	4
	Giáo dục mầm non
	005c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Đầu năm học: ngày 30/10

	5
	Giáo dục mầm non chia theo huyện/thị xã/thành phố
	006c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Đầu năm học: ngày 30/10

	
	
	
	
	Cuối năm học: ngày 20/6

	6
	Học sinh phổ thông chia theo lớp học
	008c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Đầu năm học: ngày 30/10

	
	
	
	
	Cuối năm học: ngày 20/6

	7
	Học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học
	009c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Ngày 20/6 năm sau

	8
	Học sinh tốt nghiệp chia theo huyện/thị xã/thành phố
	010c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Ngày 15/8

	9
	Học viên giáo dục thường xuyên
	011c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Ngày 15/02 năm sau

	10
	Huyện/thị xã/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục
	012c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Ngày 15/02 năm sau

	11
	Trung cấp chuyên nghiệp
	013c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Ngày 15/02 năm sau

	12
	Đào tạo cao đẳng
	014c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Ngày 15/02 năm sau

	13
	Đào tạo đại học
	015c.N/BCS-XHMT
	Năm
	Ngày 15/02 năm sau


A. BIỂU MẪU

	Biểu số: 002.T/BCS-XDĐT
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND tỉnh ngày … tháng … năm … của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 10 hàng tháng
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Tháng ..... năm .........
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	Đơn vị tính: Triệu đồng

	 
	Mã số
	Thực hiện tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo
	Dự tính tháng tiếp theo

	A
	B
	1
	2
	3

	TỔNG SỐ
	1
	 
	 
	 

	1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh
	2
	 
	 
	 

	Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất
	3
	 
	 
	 

	2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu
	4
	 
	 
	 

	3. Vốn nước ngoài (ODA)
	5
	 
	 
	 

	4. Xổ số kiến thiết
	6
	 
	 
	 

	5. Vốn khác
	7
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	......, ngày .... tháng ... năm ...

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 006.N/BCS-XDĐT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 28/3 năm sau
	VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO NGUỒN VỐN VÀ KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ

Năm .........
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thực hiện năm báo cáo

	
	
	

	A
	B
	1

	Tổng số
	1
	 

	 (01=02+05+06+09+10+11=14+20+21+22+23)
	
	

	A. Phân theo nguồn vốn
	 
	 

	1. Vốn ngân sách Nhà nước (02=03+04)
	2
	 

	- Ngân sách Trung ương
	3
	 

	- Ngân sách địa phương
	4
	 

	2. Trái phiếu Chính phủ
	5
	 

	3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển (06=07+08)
	6
	 

	- Vốn trong nước
	7
	 

	- Vốn nước ngoài (ODA)
	8
	 

	 4. Vốn vay
	9
	 

	5. Vốn tự có
	10
	 

	6. Vốn huy động từ các nguồn khác
	11
	 

	B. Phân theo khoản mục đầu tư
	 
	 

	Trong đó: + Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước
	12
	 

	     + Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất
	13
	 

	1. Đầu tư xây dựng cơ bản (14=15+16+17)
	14
	 

	Chia ra:
	 
	 

	- Xây dựng và lắp đặt
	15
	 

	- Máy móc, thiết bị
	16
	 

	- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác
	17
	 

	Trong đó:
	 
	 

	+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng
	18
	 

	+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất
	19
	 

	2. Đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB
	20
	 

	3. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ
	21
	 

	4. Đầu tư bổ sung vốn lưu động
	22
	 

	5. Đầu tư khác
	23
	 

	
	
	

	......, ngày .... tháng ... năm ...

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 011.N/BCS-XDĐT

Ngày nhận báo cáo:
Ngày 28/3 năm sau
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

TRÊN ĐỊA BÀN THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ

Năm .........
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	    Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Thực hiện

	A
	B
	1

	TỔNG SỐ (01=02+06+12+37+...+ 102+106+109)
	1
	 

	CHIA THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ (Theo phân ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2007)
	 
	 

	A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (02=03+04+05)
	2
	 

	01.Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
	3
	 

	02. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
	4
	 

	03. Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
	5
	 

	B. Khai khoáng (06=07+08+09+10+11)
	6
	 

	05. Khai thác than cứng và than non
	7
	 

	06. Khai thác dầu thô và khí tự nhiên
	8
	 

	07. Khai thác quặng kim loại
	9
	 

	08. Khai khoáng khác
	10
	 

	09. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
	11
	 

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo (12=13+14+...+35+36)
	12
	 

	10. Sản xuất, chế biến thực phẩm
	13
	 

	11. Sản xuất đồ uống
	14
	 

	12. Sản xuất sản phẩm thuốc lá
	15
	 

	13. Dệt
	16
	 

	14. Sản xuất trang phục
	17
	 

	15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
	18
	 

	16. Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre,nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện
	19
	

	17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	20
	 

	18. In, sao chép bản ghi các loại
	21
	 

	19. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
	22
	 

	20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
	23
	 

	21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
	24
	 

	22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
	25
	 

	23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
	26
	 

	24. Sản xuất kim loại
	27
	 

	25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
	28
	 

	26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	29
	 

	27. Sản xuất thiết bị điện
	30
	 

	28. Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu
	31
	 

	29. Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc
	32
	 

	30. Sản xuất phương tiện vận tải khác
	33
	 

	31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	34
	 

	32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
	35
	 

	33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị
	36
	 

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí (37=38)
	37
	 

	35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
	38
	 

	E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (39=40+41+42+43)
	39
	 

	36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
	40
	 

	37. Thoát nước và xử lý nước thải
	41
	 

	38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
	42
	 

	39. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
	43
	 

	F. Xây dựng (44=45+46+47)
	44
	 

	41. Xây dựng nhà các loại
	45
	 

	42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	46
	 

	43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng
	47
	 

	G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (48=49+50+51)
	48
	 

	45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	49
	 

	46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	50
	 

	47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	51
	 

	H. Vận tải, kho bãi (52=53+54+55+56+57)
	52
	 

	49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
	53
	 

	50. Vận tải đường thuỷ
	54
	 

	51. Vận tải hàng không
	55
	 

	52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
	56
	 

	53. Bưu chính và chuyển phát
	57
	 

	I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống (58=59+60)
	58
	 

	55. Dịch vụ lưu trú
	59
	 

	56. Dịch vụ ăn uống
	60
	 

	J. Thông tin và truyền thông (61=62+63+...+66+67)
	61
	 

	58. Hoạt động xuất bản
	62
	 

	59. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
	63
	 

	60. Hoạt động phát thanh, truyền hình
	64
	 

	61. Viễn thông
	65
	 

	62. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
	66
	 

	63. Hoạt động dịch vụ thông tin
	67
	 

	K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (68=69+70+71)
	68
	 

	64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
	69
	 

	65. Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
	70
	 

	66. Hoạt động tài chính khác
	71
	 

	L. Hoạt động kinh doanh bất động sản (72=73)
	72
	 

	68. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	73
	 

	M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (74=75+76+...+81)
	74
	 

	69. Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
	75
	 

	70. Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
	76
	 

	71. Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
	77
	 

	72. Nghiên cứu khoa học và phát triển
	78
	 

	73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
	79
	 

	74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
	80
	 

	75. Hoạt động thú y
	81
	 

	N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (82=83+84+...+87+88)
	82
	 

	77. Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
	83
	 

	78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
	84
	 

	79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
	85
	 

	80. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
	86
	 

	81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
	87
	 

	82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
	88
	 

	O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc (89=90)
	89
	 

	84. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
	90
	 

	P. Giáo dục và đào tạo (91=92)
	91
	 

	85. Giáo dục đào tạo
	92
	 

	Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (93=94+95+96)
	93
	 

	86. Hoạt động y tế
	94
	 

	87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
	95
	 

	88. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
	96
	 

	R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (97=98+99+100+101)
	97
	 

	90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
	98
	 

	91. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
	99
	 

	92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
	100
	 

	93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
	101
	 

	S. Hoạt động dịch vụ khác (102=103+104+105)
	102
	 

	94. Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
	103
	 

	95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
	104
	 

	96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
	105
	 

	T. Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (106=107+108)
	106
	 

	97. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
	107
	 

	98. Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	108
	 

	U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (109=110)
	109
	 

	99. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
	110
	 

	
	
	

	......, ngày .... tháng ... năm ...

	Người lập biểu
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 005c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Đầu năm học: ngày 30/10

Cuối năm học: ngày 20/6
	GIÁO DỤC MẦM NON

Năm học 20.... - 20....
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Công lập
	Dân lập
	Tư thục

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1. Trường học
	01
	Trường
	 
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	02
	Nhà trẻ
	 
	 
	 
	 

	- Mẫu giáo 
	03
	Trường
	 
	 
	 
	 

	- Mầm non
	04
	Trường
	 
	 
	 
	 

	2. Lớp học
	05
	Lớp
	 
	 
	 
	 

	- Nhóm trẻ
	06
	Nhóm trẻ
	 
	 
	 
	 

	- Lớp mẫu giáo
	07
	Lớp
	 
	 
	 
	 

	3. Phòng học
	08
	Phòng học
	 
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	09
	Phòng học
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Kiên cố
	10
	" 
	 
	 
	 
	 

	+ Bán kiên cố
	11
	" 
	 
	 
	 
	 

	+ Nhà tạm
	12
	" 
	 
	 
	 
	 

	- Mẫu giáo
	13
	Phòng học
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Kiên cố
	14
	" 
	 
	 
	 
	 

	+ Bán kiên cố
	15
	" 
	 
	 
	 
	 

	+ Nhà tạm
	16
	" 
	 
	 
	 
	 

	4. Giáo viên
	17
	 Người
	 
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	18
	 Người
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nữ
	19
	" 
	 
	 
	 
	 

	 + Dân tộc ít người
	20
	" 
	 
	 
	 
	 

	 + Đạt chuẩn trở lên
	21
	" 
	 
	 
	 
	 

	- Mẫu giáo
	22
	 Người
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nữ
	23
	"
	 
	 
	 
	 

	 + Dân tộc ít người
	24
	" 
	 
	 
	 
	 

	 + Đạt chuẩn trở lên
	25
	" 
	 
	 
	 
	 

	5. Học sinh
	26
	 Người
	 
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	27
	 Người
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nữ
	28
	"
	 
	 
	 
	 

	 + Dân tộc ít người
	29
	"
	 
	 
	 
	 

	Chia theo nhóm tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Từ 0-2 tuổi
	30
	"
	 
	 
	 
	 

	 + Trên 2 tuổi
	31
	" 
	 
	 
	 
	 

	- Mẫu giáo
	32
	 Người
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nữ
	33
	" 
	 
	 
	 
	 

	 + Dân tộc ít người
	34
	" 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo nhóm tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Dưới 3 tuổi
	35
	" 
	 
	 
	 
	 

	 + 3-5 tuổi
	36
	" 
	 
	 
	 
	 

	 + Trên 5 tuổi
	37
	" 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:…

	
	
	
	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	 (Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 006c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Đầu năm học: ngày 30/10

Cuối năm học: ngày 20/6
	GIÁO DỤC MẦM NON CHIA THEO

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

Năm học 20.… - 20….
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	 
	Mã số
	Trường học
	Lớp học
	Phòng học
	Học sinh
	Giáo viên

	
	
	Số nhà trẻ

(Nhà)
	Số trường mẫu giáo

(Trường)
	Số trường mầm non

(Trường)
	Số

nhóm trẻ

(Nhóm)
	Số lớp mẫu giáo

(Lớp)
	Kiên

cố

(Phòng)
	Bán kiên cố

(Phòng)
	Nhà

tạm

(Phòng)
	Số

trẻ

(Người)
	Số học sinh mẫu giáo

(Người)
	Số giáo viên nhà trẻ

(Trường)
	Số giáo viên mẫu giáo

(Lớp)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo huyện/thị xã/thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thành phố Phan Thiết
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị xã La Gi
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Tuy Phong
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Bắc Bình
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Thuận Bắc
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Thuận Nam
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Tánh Linh
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hyện Đức Linh
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Tân
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Phú Quý
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Công lập
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo huyện/thị xã/thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thành phố Phan Thiết
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị xã La Gi
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Tuy Phong
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Bắc Bình
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Thuận Bắc
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Thuận Nam
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Tánh Linh
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hyện Đức Linh
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Tân
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Phú Quý
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:…
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu 
	Người kiểm tra 
	
	
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	
	
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 008c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Đầu năm học: ngày 30/10

Cuối năm học: ngày 20/6
	HỌC SINH PHỔ THÔNG CHIA THEO LỚP HỌC

Năm học 20…... - 20……
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	Đơn vị tính: Người

	 

 

 
	Mã 

số

 
	Tổng 

số

 
	Chia  ra:

	
	
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	
	
	Tổng số
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	Tổng số
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9
	Tổng số
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tuyển mới
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Nữ
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Lưu ban
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Nữ
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Hòa nhập
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Bỏ học năm học trước
	07
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	Trong đó: Nữ
	08
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu
	
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 009c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 20/6 năm sau
	HỌC SINH PHỔ THÔNG LƯU BAN, BỎ HỌC

Năm học 20….. - 20…..
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	 
	Mã số
	Tổng số
	Chia ra:

	
	
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	
	
	Số học sinh  (Người)
	Tỷ lệ (%)
	Số học sinh  (Người)
	Tỷ lệ (%)
	Số học sinh  (Người)
	Tỷ lệ (%)

	A
	B
	1=2+4+6
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Học sinh lưu ban
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Dân tộc ít người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Học sinh bỏ học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Nữ
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Dân tộc ít người
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 010c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15/8
	HỌC SINH TỐT NGHIỆP CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

Năm ….


	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	Đơn vị tính: Người

	 
	Mã số
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	Bổ túc THPT

	
	
	Số học sinh hoàn thành chương trình   tiểu học (Người)
	Tỷ lệ hoàn thành chương trình  (%)
	Số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
	Tỷ lệ được công nhận tốt nghiệp (%)
	Số dự thi (Người)
	Số tốt nghiệp (Người)
	Số dự thi (Người)
	Số tốt nghiệp (Người)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chia theo huyện/thị xã/thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Thành phố Phan Thiết
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Thị xã La Gi
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Tuy Phong
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Bắc Bình
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Hàm Thuận Bắc
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Hàm Thuận Nam
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Tánh Linh
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Hyện Đức Linh
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Hàm Tân
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Phú Quý
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Nữ
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chia theo huyện/thị xã/thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Thành phố Phan Thiết
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Thị xã La Gi
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Tuy Phong
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Bắc Bình
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Hàm Thuận Bắc
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Hàm Thuận Nam
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Tánh Linh
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Hyện Đức Linh
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Hàm Tân
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện Phú Quý
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Trong tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Dân tộc ít người
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 011c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:
	HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Năm học 20.....-20.....

(Có đến 31/12/.....)
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	Đơn vị tính: Người

	 
	Mã số
	Xóa mù chữ
	Bổ túc văn hoá

	
	
	Tổng  số
	Trong đó: được công nhận xóa mù chữ
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Từ 16-35 tuổi
	02
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Nữ
	03
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Dân tộc ít người
	04
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo huyện/thị xã/thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thành phố Phan Thiết
	05
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị xã La Gi
	06
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Tuy Phong
	07
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Bắc Bình
	08
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Thuận Bắc
	09
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Thuận Nam
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Tánh Linh
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	Hyện Đức Linh
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Tân
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	Huyện Phú Quý
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	Thuyết minh tình hình:…

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 012c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15/02 năm sau
	HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC 

(Có đến 31/12/......)
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	 
	Mã
	Đạt chuẩn
	Đạt chuẩn phổ cập

	 
	số
	phổ cập tiểu học đúng tuổi
	trung học cơ sở

	A
	B
	1
	2

	Tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục
	01
	 
	 

	Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục
	 
	 
	 

	Thành phố Phan Thiết
	02
	 
	 

	Thị xã La Gi
	03
	 
	 

	Huyện Tuy Phong
	04
	 
	 

	Huyện Bắc Bình
	05
	 
	 

	Huyện Hàm Thuận Bắc
	06
	 
	 

	Huyện Hàm Thuận Nam
	07
	 
	 

	Huyện Tánh Linh
	08
	 
	 

	Hyện Đức Linh
	09
	 
	 

	Huyện Hàm Tân
	10
	 
	 

	Huyện Phú Quý
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: Nếu đạt: đánh dấu X vào các ô tương ứng
	

	Thuyết minh tình hình:…

	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	 (Ký, họ tên)
	 (Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 013c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15/02 năm sau
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Năm học 20.....- 20.....

(Có đến 31/12/20....)
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	 
	Đơn vị tính
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Công lập
	Nữ
	Dân tộc ít người

	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	3
	4
	5

	1. Trường
	Trường
	01
	 
	 
	x
	x

	2. Giáo viên
	Người
	02
	 
	 
	 
	 

	Chia theo trình độ chuyên môn:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiến sỹ
	''
	03
	 
	 
	 
	 

	Thạc sỹ
	''
	04
	 
	 
	 
	 

	Đại học
	''
	05
	 
	 
	 
	 

	Cao đẳng
	''
	06
	 
	 
	 
	 

	Trung cấp chuyên nghiệp
	''
	07
	 
	 
	 
	 

	Trình độ khác
	''
	08
	 
	 
	 
	 

	3. Học sinh trong các trường TCCN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học sinh đầu năm
	Học sinh
	09
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	10
	 
	 
	 
	 

	Tuyển mới
	''
	11
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	12
	 
	 
	 
	 

	Học sinh tốt nghiệp
	''
	13
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	14
	 
	 
	 
	 

	4. Học sinh TCCN trong các trường ĐH, CĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học sinh đầu năm
	Người
	15
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	16
	 
	 
	 
	 

	Tuyển mới
	''
	17
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	18
	 
	 
	 
	 

	Học sinh tốt nghiệp
	''
	19
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:…

	
	
	
	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 014c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15/02 năm sau
	ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Năm học 20.....- 20.....

(Có đến 31/12/20....)
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	 
	Đơn vị tính
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Công lập
	Nữ
	Dân tộc ít người

	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1. Trường cao đẳng
	Trường
	01
	 
	 
	x
	x

	2. Giảng viên
	Người
	02
	 
	 
	 
	 

	Chia theo trình độ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiến sỹ
	''
	03
	 
	 
	 
	 

	Thạc sỹ
	''
	04
	 
	 
	 
	 

	Đại học
	''
	05
	 
	 
	 
	 

	Cao đẳng
	''
	06
	 
	 
	 
	 

	Trình độ khác
	''
	07
	 
	 
	 
	 

	3. Sinh viên trong trường CĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sinh viên có đầu năm
	Người
	08
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	09
	 
	 
	 
	 

	Tuyển mới
	''
	10
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	11
	 
	 
	 
	 

	Tốt nghiệp
	''
	12
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	13
	 
	 
	 
	 

	4.  Sinh viên CĐ trong các trường ĐH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sinh viên có đầu năm
	Người
	14
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	15
	 
	 
	 
	 

	Tuyển mới
	''
	16
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	17
	 
	 
	 
	 

	Tốt nghiệp
	''
	18
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	19
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:…

	
	
	
	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	 (Ký, họ tên)
	 (Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 015c.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15/02 năm sau
	ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Năm học 20.....- 20.....

(Có đến 31/12/20....)
	Đơn vị báo cáo:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê Đắk Lắk

	

	 
	Đơn vị tính
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Công lập
	Nữ
	Dân tộc ít người

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1. Trường đại học
	Trường
	01
	 
	 
	x
	x

	2. Giảng viên
	Người
	02
	 
	 
	 
	 

	Chia theo trình độ chuyên môn:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiến sỹ
	''
	03
	 
	 
	 
	 

	Thạc sỹ
	''
	04
	 
	 
	 
	 

	Đại học
	''
	05
	 
	 
	 
	 

	Cao đẳng
	''
	06
	 
	 
	 
	 

	Trình độ khác
	''
	07
	 
	 
	 
	 

	3. Sinh viên đại học đầu năm
	Người
	08
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	09
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tại trường đại học
	''
	10
	 
	 
	 
	 

	 - Tại các cơ sở đào tạo khác
	''
	11
	 
	 
	 
	 

	4.  Tuyển mới
	Người
	12
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	13
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tại trường đại học
	''
	14
	 
	 
	 
	 

	 - Tại các cơ sở đào tạo khác
	''
	15
	 
	 
	 
	 

	5. Tốt nghiệp
	 
	16
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Chính quy
	''
	17
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tại trường đại học
	''
	18
	 
	 
	 
	 

	 - Tại các cơ sở đào tạo khác
	''
	19
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:…

	
	
	
	
	
	
	

	…, ngày.....tháng......năm..... 

	Người lập biểu
	Người kiểm tra
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


B. GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU

BIỂU SỐ 002.T/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(Áp dụng đối với các sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh)

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn: là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm tăng hoặc duy trì năng lực sản xuất và nguồn lực của địa phương trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn gồm các nội dung sau:

(1) Vốn đầu tư tạo ra tài sản cố định: là chi phí làm tăng thêm giá trị tài sản cố định, gồm vốn đầu tư xây dựng mới nhà cửa, vật kiến trúc, mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản và chi phí cho sửa chữa lớn tài sản cố định (những chi phí bằng tiền để tạo mới, mở rộng, xây dựng lại, khôi phục hoặc nâng cấp năng lực sản xuất của tài sản cố định của nền kinh tế). Toàn bộ chi phí cho việc thăm dò, khảo sát thiết kế và quy hoạch xây dựng chuẩn bị cho việc đầu tư cũng như chi phí lắp đặt máy móc thiết bị cũng được tính vào khoản mục này. 

(2) Vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động: là chi phí duy trì và phát triển sản xuất gồm vốn đầu tư mua nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động được bổ sung trong kỳ nghiên cứu. 

(3) Vốn đầu tư thực hiện khác gồm tất cả các khoản đầu tư của xã hội nhằm tăng năng lực phát triển của xã hội. Sự phát triển của xã hội ngoài yếu tố là tăng tài sản cố định, tài sản lưu động còn yếu tố tăng nguồn lực khác như: Nâng cao dân trí, tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, hỗ trợ các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển khác như Chương trình, mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình; Chương trình bảo vệ động vật quý hiếm; Chương trình phổ cập giáo dục, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; Chương trình xóa đói giảm nghèo v.v...

Trên phạm vi địa bàn, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn không bao gồm những khoản đầu tư có tính chất chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu giữa các cá nhân, hộ dân cư, các doanh nghiệp, tổ chức… nhưng không làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động trên địa bàn, như: chuyển nhượng đất đai, nhà ở, cửa hàng, thiết bị máy móc và các tài sản cố định khác đã qua sử dụng trên địa bàn. 

b) Vốn đầu tư thực hiện được phân tổ theo nguồn vốn đầu tư, khoản mục đầu tư, loại hình kinh tế, ngành kinh tế.

(1) Chia theo nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Nhà nước: là khoản chi của ngân sách nhà nước để chuẩn bị đầu tư và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để bố trí cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước gồm vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương và vốn đầu tư từ ngân sách địa phương.

Các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách nhà nước lấy từ các khoản phí, lệ phí, quảng cáo, xổ số kiến thiết, quỹ đất... để đầu tư cũng được tính là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

- Vốn trái phiếu Chính phủ: là nguồn vốn đầu tư từ loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành để huy động vốn đầu tư cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước.

Ở địa phương, có vốn trái phiếu chính quyền địa phương là nguồn vốn đầu tư từ loại trái phiếu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành nhằm huy động vốn đầu tư cho công trình dự án đầu tư của địa phương. 

- Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: là vốn đầu tư cho những dự án đầu tư mà chủ đầu tư có thể vay vốn hưởng lãi suất ưu đãi để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn của nhà nước, các vùng khó khăn nhà nước khuyến khích đầu tư bảo đảm có hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả năng hoàn trả vốn vay.

Các dự án đầu tư được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước là các dự án thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư ban hành kèm theo Nghị định hiện hành quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ: là nguồn vốn đầu tư được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với các nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.

Vốn ODA gồm ODA viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay.

Vốn vay ưu đãi là hình thức cung cấp vốn vay có điều kiện ưu đãi hơn so với vay thương mại nhưng yếu tố không hoàn lại chưa đạt tiêu chuẩn của ODA vốn vay.

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi do Chính phủ Việt Nam vay để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của nhà nước được tính là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước phần vốn nước ngoài.

- Vốn vay gồm vay ngân hàng thương mại và vốn vay từ các nguồn khác. Đây là khoản tiền mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (không kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã nêu ở trên), vay các ngân hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức, cá nhân khác để đầu tư sản xuất kinh doanh. 

- Vốn tự có là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư được hình thành từ lợi nhuận, trích ra để đầu tư; từ tiền thanh lý tài sản, từ khấu hao tài sản cố định, từ các quỹ, huy động cổ phần, góp vốn liên doanh của các bên đối tác liên doanh…

- Vốn khác là nguồn vốn đóng góp tự nguyện, cho, biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, là nguồn vốn huy động ngoài các nguồn vốn trên. 

(2) Chia theo khoản mục đầu tư:

Vốn đầu tư được chia thành: Đầu tư xây dựng cơ bản; Mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; Sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định; Bổ sung vốn lưu động bằng nguồn vốn tự có; Đầu tư khác.

 Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất, mặc dù không gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất; tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất.  

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ những chi phí được biểu hiện thành tiền dùng cho việc xây mới, mở rộng, xây dựng lại và khôi phục tài sản cố định trong một thời kỳ nhất định, bao gồm: Chi phí khảo sát, quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư và thiết kế; chi phí xây dựng; chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị và các khoản chi phí khác ghi trong tổng dự toán.

- Tùy theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu tư xây dựng cơ bản có thể được phân tổ theo các tiêu thức khác nhau. Cùng với những phân tổ theo ngành kinh tế, theo tỉnh/thành phố (theo địa bàn), thì vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn được phân theo yếu tố cấu thành với 3 nhóm chính:

+ Vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị (vốn xây lắp): là phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản chi cho việc xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị của công trình gồm chi phí xây dựng công trình, chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị vào vị trí công trình, chi phí hoàn thiện công trình.

+ Vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị (vốn thiết bị): là phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản chi cho việc mua sắm máy móc, thiết bị và các dụng cụ, khí cụ, gia súc đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định hiện hành, gồm: giá trị thiết bị, máy móc, dụng cụ, khí cụ, gia súc được coi là tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bảo quản, gia công, kiểm tra máy móc, thiết bị và các dụng cụ, khí cụ trước khi đưa vào lắp đặt. Vốn thiết bị gồm cả giá trị mua sắm thiết bị máy móc cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt.

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: là phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản không thuộc vốn xây lắp và vốn thiết bị, gồm: Chi phí tư vấn, đầu tư khảo sát, thiết kế, chi quản lý, chi giải phóng mặt bằng, chi đào tạo lao động tiếp nhận và vận hành công trình, các khoản chi khác.

(3) Chia theo loại hình kinh tế, vốn đầu tư chia thành 3 loại hình kinh tế: 

- Vốn đầu tư cho khu vực kinh tế nhà nước;

- Vốn đầu tư cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước;

- Vốn đầu tư cho khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

(4) Chia theo ngành kinh tế: Vốn đầu tư được chia theo các ngành kinh tế trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC).

2. Cách ghi biểu

a) Vốn cân đối ngân sách của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: là khoản vốn thuộc ngân sách nhà nước địa phương cấp tỉnh tự cân đối để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa phương mình như đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do địa phương quản lý; đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước theo quy định của pháp luật; các khoản đầu tư khác theo quy định của pháp luật.
b) Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: là khoản vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương theo các chương trình, dự án đầu tư có mục tiêu của nhà nước.

c) Vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA): là nguồn vốn được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. 

d) Xổ số kiến thiết: là nguồn thu trích từ xổ số kiến thiết địa phương đưa vào để đầu tư phát triển.

đ) Vốn khác: là các nguồn vốn được huy động từ ngân sách nhà nước ngoài 3 khoản đầu tư phát triển của tỉnh đã ghi ở trên, như các nguồn vốn từ:

- Quỹ dự phòng ngân sách trung ương: là dự toán chi ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán. 

- Quỹ dự phòng tài chính: được lập từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm, và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật. Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách.

Lưu ý: Trong biểu báo cáo này chỉ tính khoản quỹ dự phòng ngân sách trung ương, quỹ dự phòng tài chính thực tế chi cho đầu tư phát triển.

- Tạm ứng và chi trước kế hoạch: là khoản từ kế hoạch ngân sách nhà nước của các năm sau ứng trước cho năm thực hiện nhằm mục đích hoàn thành các công trình, dự án của nhà nước có khả năng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm thực hiện.

- Các khoản vốn khác ngoài các khoản ở trên thuộc ngân sách nhà nước thực hiện đầu tư phát triển trong kỳ.

Cách ghi biểu:

Cột 1: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước tháng báo cáo.

Cột 2: Ghi số liệu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

Cột 3: Ghi số liệu dự tính vốn đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện tháng tiếp theo.

Lưu ý: Chỉ thống kê các dự án do cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư, không tính các dự án do cấp Trung ương (bộ ngành Trung ương) phê duyệt.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Phạm vi toàn tỉnh, thành phố (Thống kê các dự án/công trình do các Sở và các đơn vị tương đương sở như Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, … bao gồm cả Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước). Số liệu thu thập thực hiện tháng báo cáo và cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo. 

4. Nguồn số liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo
BIỂU SỐ 006.N/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO  NGUỒN VỐN VÀ KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Như hướng dẫn của Biểu số 002.T/BCS-XDĐT
2. Cách ghi biểu

a) Phân theo nguồn vốn

(1) Vốn ngân sách nhà nước: là khoản chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thuộc ngân sách nhà nước (gồm ngân sách nhà nước Trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp theo quy định của pháp luật.

Vốn ngân sách nhà nước chia theo hai nguồn:

- Ngân sách nhà nước Trung ương do Bộ, Ngành quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên phạm vi cả nước.

- Ngân sách nhà nước địa phương do chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên địa bàn mình. 

(2) Trái phiếu Chính phủ: Vốn vay từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư các dự án/công trình. Chỉ ghi số liệu nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ thực hiện cho đầu tư phát triển, không thu thập Trái phiếu Chính phủ dùng cho các mục đích khác. 

(3) Vốn tín dụng đầu tư phát triển

- Vốn trong nước gồm:

+ Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh: là vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tại các tổ chức tín dụng được các cơ quan Nhà nước (Bộ Tài chính...) hoặc định chế tài chính được chỉ định (do chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh). 

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: là vốn mà chủ đầu tư vay hưởng lãi suất ưu đãi hoặc không có lãi suất để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, đảm bảo hoàn trả được vốn vay.

- Vốn nước ngoài (ODA): là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. ODA gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi và hỗn hợp.

+ ODA cho vay không hoàn lại: là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ.

+ ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): là khoản vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc.

+ ODA vay hỗn hợp: là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35 % đối với các khoản vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc.

ODA trong nguồn tín dụng đầu tư phát triển là khoản phải hoàn lại theo các điều kiện ưu đãi nêu trên. 

(4) Vốn vay khác: là số tiền đầu tư mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (không kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã tính ở mục trên), vay các ngân hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức và cá nhân dân cư khác, vay của công ty mẹ.

Việc xác định ngân hàng trong nước hay ngân hàng nước ngoài căn cứ vào lãnh thổ mà ngân hàng đặt địa điểm. 

(5) Vốn tự có: là nguồn vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận của doanh nghiệp trích ra để đầu tư từ thanh lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các Quỹ của DN, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh. 

(6) Vốn huy động từ các nguồn khác: như đóng góp tự nguyện, biếu tặng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn vốn huy động ngoài các nguồn đã ghi ở trên. 

b) Phân theo khoản mục đầu tư

(1) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: là toàn bộ vốn bỏ ra để cho việc khảo sát quy hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; các chi khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất). Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: Vốn xây dựng và lắp đặt (vốn xây lắp); Vốn mua sắm thiết bị máy móc (vốn thiết bị); Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác.

- Vốn xây dựng và lắp đặt bao gồm:

+ Chi phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư).

+ Chi san lấp mặt bằng xây dựng.

+ Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).

+ Chi xây dựng các hạng mục công trình như làm mới, mở rộng, cải tạo và khôi phục các công trình xây dựng (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt bằng xây dựng). Các hoạt động như đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái, sửa chữa làm thay đổi hoặc mở rộng các công trình... đều được đưa vào nhóm này.

+ Chi lắp đặt thiết bị gồm: lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức năng xây dựng phải làm, những hoạt động này thường được thực hiện tại chân công trình xây dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị còn bao gồm cả chi phí cho thăm dò, lắp đặt các hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, hệ thống báo động và các công việc khác thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, thang máy, cầu thang tự động, lắp đặt ống dẫn trong xử lý công nghiệp, lắp máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu,...

+ Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: các hoạt động khác nhau có liên quan đến hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch ngoại thất... kể cả việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên.

+ Chi di chuyển thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ định thầu nếu có).

- Vốn mua sắm thiết bị, máy móc bao gồm:  là toàn bộ chi phí để mua sắm thiết bị, máy móc dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm... (kể cả thiết bị cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt). Nội dung vốn thiết bị có:

+ Chi mua sắm thiết bị công nghệ gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt), kể cả phần đường ống, đường dây trực thuộc máy móc.

+ Chi mua những dụng cụ dùng trong sản xuất (bàn thợ, đá mài,...) dụng cụ đo lường, thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh (máy tính, máy in,...).

+ Chi vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy móc khi đưa vào lắp.

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: Ngoài vốn xây lắp và thiết bị, trong tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn có một bộ phận vốn đầu tư khác là:

+ Vốn khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Chi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi;

Chi tuyên truyền, quảng cáo (nếu có);

Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư;

Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

+ Vốn khác ở giai đoạn thực hiện đầu tư:

Chi khởi công công trình (nếu có);

Chi đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi);

Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất;

Chi khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư vấn khác,...

Chi cho hoạt động của ban quản lý dự án;

Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình (nếu có);

Chi kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có);

Chi lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý;

Chi bảo hiểm công trình;

Lệ phí địa chính;

Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự toán công trình.

+ Vốn khác ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng:

Chi thực hiện việc quy đổi vốn, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình;

Chi tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ giá trị thu hồi),...

Chi thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu khánh thành và bàn giao công trình;

Chi đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có);

Chi thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có);

Chi nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được),...

(2) Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB: là toàn bộ chi phí mua TSCĐ bổ sung thêm trong quý nhưng không qua hoạt động XDCB như: Mua nhà dùng cho văn phòng hoặc làm nhà xưởng, mua thêm thiết bị máy móc đơn lẻ bổ sung cho dây chuyền sản xuất hoặc ô tô để chở công nhân,... 

Lưu ý: Đối với giá trị của thiết bị máy móc, nếu mua sắm thuộc nguồn vốn XDCB (thiết bị gắn với công trình xây dựng) thì tính vào “vốn đầu tư XDCB”. Nếu mua sắm thiết bị lẻ không thuộc vốn của một công trình xây dựng, thì ghi vào mục này.

(3) Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ: là toàn bộ chi phí thực tế trong quý cho công việc sửa chữa TSCĐ của chủ đầu tư (gồm chi phí phải thanh toán cho bên ngoài và chi phí cho phần đơn vị chủ đầu tư tự làm).

Nguồn chi phí thường lấy từ vốn tự có (nguồn vốn khấu hao TSCĐ).

(4) Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: là số tiền thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư để bổ sung thêm vào vốn lưu động trong kỳ nghiên cứu. 

(5) Vốn đầu tư khác: bao gồm vốn đầu tư của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực,...

Cách ghi biểu:

Cột B: Ghi theo mã số đã quy định cho từng chỉ tiêu tương ứng đã ghi ở cột A.

Cột 1: Ghi số thực hiện của năm báo cáo.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương thực hiện (bao gồm cả các dự án do cấp trung ương và cấp địa phương phê duyệt), không thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở.

4. Nguồn số liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo
BIỂU SỐ 011.N/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương sở thực hiện, (bao gồm cả các dự án do cấp trung ương và cấp địa phương phê duyệt), không thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở và các đơn vị tương đương.

2. Cách ghi biểu

Cột A: Ghi tổng vốn đầu tư phát triển trong năm báo cáo mà đơn vị thực hiện chia theo mục đích đầu tư: ghi theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (ngành kinh tế cấp 1 và cấp 2).

Cột B: Ghi mã số chỉ tiêu theo các chỉ tiêu quy định ở cột A.

Cột 1: Ghi số thực hiện vốn đầu tư năm báo cáo theo mục đích đầu tư.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương thực hiện (bao gồm cả các dự án do cấp Trung ương và cấp địa phương phê duyệt), không thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở.

4. Nguồn số liệu 

Sở Giáo dục và Đào tạo
BIỂU SỐ 005c.N/BCS-XHMT: GIÁO DỤC MẦM NON

A. Số trường, lớp, phòng học mầm non
1. Mục đích, ý nghĩa

Các chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu của trường, lớp, phòng học mầm non, là cơ sở đánh giá sự phát triển cơ sở vật chất và điều kiện học tập của ngành học mầm non. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
 Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi.
a) Trường học giáo dục mầm non là đơn vị cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo qui hoạch, kế hoạch của Nhà nước và thực hiện chương trình giáo dục dạy học mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Trường học phải bảo đảm đủ các điều kiện như: có cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế...; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo qui định của Bộ Tài chính. Trường học được tổ chức theo các loại hình công lập, dân lập và tư thục. 

Trường học giáo dục mầm non bao gồm nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non.

Nhà trẻ là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận các cháu từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi để nuôi, dạy và chăm sóc theo phương pháp khoa học, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Nhà trẻ chia thành nhiều nhóm trẻ, trong nhà trẻ có thể có cả các lớp mẫu giáo. Nhà trẻ có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

Trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận để chăm sóc giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, bước chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trường mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo và có thể có cả nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

Trường mầm non là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, hình thức tổ chức liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức năng thu nhận để chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; bước chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Trường mầm non có các lớp mẫu giáo và các nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

b) Lớp học giáo dục mầm non là một tổ chức của trường học giáo dục mầm non hoặc tổ chức độc lập gồm các học sinh cùng được nuôi dạy theo một chương trình do một hoặc nhiều giáo viên nuôi dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm.

Lớp giáo dục mầm non được phân thành 2 hệ: hệ nhà trẻ và hệ mẫu giáo

- Hệ nhà trẻ gồm các nhóm trẻ ở độ tuổi 3 tháng đến 3 tuổi và được phân theo tháng tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trẻ em tối đa 1 nhóm quy định như sau:

+ Nhóm trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng: 15 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 7 tháng đến 12 tháng: 18 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng: 20 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 19 tháng đến 24 tháng: 22 cháu,

+ Nhóm trẻ từ 25 tháng đến 26 tháng: 25 cháu.

Lớp học hệ nhà trẻ bao gồm các nhóm trẻ của các nhà trẻ, của trường mầm non; nhóm trẻ của trường mẫu giáo (nếu có) và nhóm trẻ độc lập (nhóm trẻ hoạt động không phụ thuộc bất cứ một nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo nào, có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi).

- Hệ mẫu giáo gồm các lớp mẫu giáo cho trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, được phân theo  nhóm tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số trẻ em tối đa của các lớp mẫu giáo cụ thể như sau:

+ Lớp trẻ từ 3 - 4 tuổi: 25 cháu,

+ Lớp trẻ từ 4 -5 tuổi: 30 cháu,

+ Lớp trẻ từ 5 - 6 tuổi: 35 cháu.

Lớp học hệ mẫu giáo bao gồm các lớp của trường mẫu giáo, các lớp của mầm non và lớp mẫu giáo độc lập (các lớp mẫu giáo hoạt động không phụ thuộc vào bất cứ một trường mầm non, trường mẫu giáo nào, có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi).

c) Phòng học là các điểm được cấu trúc thành phòng thường xuyên dùng để nuôi dạy các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (không kể các phòng đi mượn hoặc học nhờ).

Phòng học đạt tiêu chuẩn là phòng học phải bảo đảm yêu cầu của việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: bảo đảm ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, có đủ ánh sáng, đủ thiết bị, đồ dùng phục vụ nuôi dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng học của nhà trẻ: bao gồm các phòng dùng để nuôi dạy trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi.

Phòng học của mẫu giáo: bao gồm các phòng dùng để nuôi dạy trẻ từ 3 tuổi đến 6  tuổi.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình;

- Loại trường;

- Loại phòng.

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

B. Số giáo viên mầm non

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh quy mô và cơ cấu  giáo viên mầm non làm công tác nuôi dưỡng và giảng dạy, là căn cứ để có kế hoạch phát triển trường, lớp phù hợp với sự phát triển về số lượng học sinh mầm non.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Giáo viên mầm non là những người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn là những người có bằng trung cấp sư phạm trở lên.

Giáo viên mầm non bao gồm giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo.

- Giáo viên nhà trẻ: là những người đang trực tiếp nuôi, dạy trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi ở trong các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non và nhóm trẻ độc lập.

- Giáo viên mẫu giáo: là những người đang trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các trường mẫu giáo, trường mầm non và lớp mẫu giáo độc lập.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình;

- Loại trường;

- Giới tính;

- Dân tộc.

4. Nguồn số liệu

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

C. Số học sinh mầm non

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh quy mô và cơ cấu trẻ em mầm non đến lớp, làm cơ sở lập kế hoạch phát triển trường, lớp, phòng học, giáo viên mầm non.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Học sinh mầm non là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi đang học tại các nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo.

Học sinh mầm non bao gồm học sinh nhà trẻ và học sinh mẫu giáo:

- Học sinh nhà trẻ: bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 3 tuổi ở các nhóm trẻ của các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ ở trường mẫu giáo.

- Học sinh mẫu giáo: bao gồm trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở các nhà trẻ.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình;

- Loại trường;

- Giới tính;

- Dân tộc.

4. Nguồn số liệu

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

BIỂU SỐ 006c.N/BCS-XHMT: GIÁO DỤC MẦM NON CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ.
1. Phương pháp tính và ghi biểu

Các chỉ tiêu ghi như quy định trong biểu, đối với phòng học được chia thành 3 loại: kiên cố, bán kiên cố và nhà tạm.

2. Phạm vi thu thập số liệu

- Phạm vi thu thập số liệu:


Tất cả các nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo công lập, dân lập, tư thục trên toàn tỉnh.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại trường;

- Lớp học;

- Phòng học;

- Học sinh;

- Giáo viên;

- Huyện/thị xã/thành phố.

4. Nguồn số liệu

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

BIỂU SỐ 008c.N/BCS-XHMT: HỌC SINH PHỔ THÔNG CHIA THEO LỚP HỌC.

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu học sinh phổ thông, là cơ sở cho công tác lập kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, trường lớp, phòng học và giáo viên. Đây là một trong những chỉ tiêu thống kê quan trọng để đánh giá hiện trạng và tình hình giáo dục phổ thông, làm căn cứ để tính nhiều chỉ tiêu thống kê có liên quan đến mức độ phổ cập giáo dục trên phạm vi cả tỉnh. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Lớp học: Là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục, hoặc nhiều chương trình giáo dục do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy, nhưng có sự quản lý trực tiếp của 1 giáo viên chủ nhiệm.

Lớp tiểu học gồm các lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 trong các trường tiểu học, các trường phổ thông cơ sở và trường trung học cấp I, II, III.

Lớp trung học cơ sở gồm các lớp học từ lớp 6 đến 9 trong các trường trung học cơ sở, các trường trung học, trường phổ thông cơ sở và các trường trung học cấp I, II, III.

Lớp trung học phổ thông gồm các lớp học từ lớp 10 đến 12 trong các trường trung học phổ thông, các trường trung học và trong các trường trung học cấp I, II, III.
Học sinh phổ thông: Là người đang học tập tại các trường phổ thông.

- Học sinh tiểu học: Gồm các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

- Học sinh trung học cơ sở: Gồm các học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

- Học sinh trung học phổ thông: Gồm các học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

Học sinh tuyển mới: Là học sinh bắt đầu vào học ở các lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6, lớp 10) hoặc học sinh mới chuyển đến hoặc học sinh đã bỏ học ở các lớp khác, nay trở lại học vào kỳ khai giảng.

Học sinh bỏ học: Là học sinh vì lý do nào đó không tiếp tục đi học.


3. Phân tổ chủ yếu 

- Lớp học;

- Giới tính;

- Tuyển mới; 

- Lưu ban; 

- Hòa nhậpGiới tính; 

- Bỏ học năm trước. 

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

BIỂU SỐ 009c.N/BCS-XHMT: HỌC SINH PHỔ THÔNG LƯU BAN, BỎ HỌC.
1. Mục đích, ý nghĩa

Phản ánh chất lượng giáo dục, là căn cứ đề ra chính sách phù hợp nhằm giảm tình trạng bỏ học, đặc biệt đối với các nhóm dân cư đặc thù nghèo, khuyết tật, dân tộc thiểu số

 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

- Tỷ lệ học sinh l​ưu ban

Tỷ lệ học sinh lư​u ban của cấp học t đ​ược tính bằng số phần trăm học sinh l​ưu ban  của cấp học t so với số học sinh đầu năm học của cấp học t.

Công thức tính:
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- Tỷ lệ học sinh bỏ học

Tỷ lệ học sinh bỏ học cấp học t (trong 12 tháng) đư​ợc tính bằng số phần trăm học sinh bỏ học của cấp học t so với số học sinh đầu năm học của cấp học t.

Công thức tính:

[image: image4.png]vl f“’“:‘“:h“ 1€ 56 hoc sinh bs hoc cip tiéu hoc nam hoc * 100
cptiduhoc =
o hoe t (4%) Téng 58 hoc sinh ticu hoc dau nam hoc t





[image: image5.png]Ty le hocsinhbo hoc

cip trung hoccasé =
nam hoc t (%)

5 hoc sinh bo hoc cip trung hoc co sé nam hoc t
X 100

Téng sé hoc sinh trung hoc co s& dau nam hoc t




[image: image6.png]Ty le hocsinh bo hoc
cip trung hoc phé théng =
nam hoc t (%)

8 hoc sinh bé hoc cdp trung hoc ph théng nam hoc t
p ng pl g X 100

Téng sé hoc sinh trung hoc phé théng diu nam hoct




3. Phân tổ chủ yếu 

- Cấp học;

- Giới tính; 

- Dân tộcGiới tính.

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

BIỂU SỐ 010c.N/BCS-XHMT: HỌC SINH TỐT NGHIỆP CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ.

1. Mục đích, ý nghĩa

Phản ánh mức độ tốt nghiệp của học sinh phổ thông, là căn cứ đánh giá chất lượng dạy và học của giáo dục phổ thông trên phạm vi cả tỉnh. 

 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học: Là học sinh tiểu học cuối năm học được xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
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Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: Là học sinh trung học cơ sở được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Học sinh dự thi: Là những học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp cấp quốc gia, kể cả thí sinh tự do. Thí sinh tự do là học sinh trượt tốt nghiệp của các năm học trước dự thi lại ở năm học này.

Học sinh tốt nghiệp: Là những học sinh sau khi dự kỳ thi tốt nghiệp cấp Quốc gia được hội đồng chấm thi công nhận là tốt nghiệp, kể cả số học sinh đỗ vớt và đỗ đặc cách.

3. Phân tổ chủ yếu 

- Cấp học;

- Huyện/thị xã/thành phố;

- Giới tính; 

- Dân tộcGiới tính.

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

BIỂU SỐ 011c.N/BCS-XHMT: HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.

1. Mục đích, ý nghĩa 

Số học viên được xóa mù chữ là chỉ tiêu phản ánh kết quả công tác xoá mù chữ của loại hình giáo dục bổ túc văn hóa, giúp lập kế hoạch nâng cao chất lượng các chương trình xoá mù chữ nhằm nâng cao trình độ văn hoá của dân cư. 

Số học sinh bổ túc văn hóa là chỉ tiêu phản ánh quy mô và số lượng học sinh đang theo học các lớp bổ túc văn hóa, từ đó thấy được nhu cầu học tập của mọi người cũng như mức độ phát triển của hình thức giáo dục bổ túc văn hóa, cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch tăng thêm số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục bổ túc văn hóa. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Học viên được xóa mù chữ là số học viên đang học các lớp thanh toán mù chữ thuộc chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau biết chữ và đã học hết mức 3 của chương trình xoá mù chữ, có trình độ tương đương lớp 3 tiểu học. 

Chương  trình xoá mù chữ là chương trình cung cấp kỹ năng đọc, viết và làm các phép tính cho thanh thiếu niên và người lớn chưa biết chữ. 

Học sinh bổ túc văn hóa là những người đang học các lớp bổ túc văn hóa theo chương trình giáo dục không chính quy để lấy bằng của hệ giáo dục quốc dân bằng hình thức vừa học, vừa làm, học từ xa, học có hướng dẫn. 

3. Phân tổ chủ yếu 

- Nhóm tuổi;

- Giới tính; 

- Dân tộcGiới tính; 

- Huyện/thị xã/thành phố.

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

BIỂU SỐ 012c.N/BCS-XHMT: HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC.

1. Mục đích, ý nghĩa 

 Chỉ tiêu phản ánh sự bình đẳng xã hội trong học tập đến một trình độ nhất định, có  ý  nghĩa quan trọng đối với việc lập kế hoạch, đề ra chính sách phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí cho mọi người dân. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

* Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) được chia làm 2 mức độ:  

2.1. Tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1

(i). Đối với cá nhân: 

Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1 phải hoàn thành chương trình tiểu học ở độ tuổi 11 tuổi. 

(ii). Đối với đơn vị cơ sở: 

Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn về PCGDTHĐĐT mức độ 1 phải đạt những điều kiện sau: 

a) Học sinh: 

- Huy động được 95% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1; 

- Có 80% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. 

b) Giáo viên: 

- Đảm bảo số lượng giáo viên để dạy đủ các môn học theo chương trình giáo dục cấp tiểu học; 

- Đạt tỉ lệ 1,2 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,3 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức dạy học trên 5 buổi/tuần;  

- Có 80% trở lên số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 20% trở lên đạt trình độ trên chuẩn. 

c) Cơ sở vật chất: 

- Có mạng lưới trường, lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi; 

- Có số phòng học đạt tỉ lệ 0,5 phòng/lớp trở lên. Phòng học an toàn; có bảng, đủ bàn ghế cho học sinh, giáo viên; đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; 

- Trường học có thư viện, phòng y tế học đường, phòng thiết bị giáo dục; phòng truyền thống và hoạt động Đội; có sân chơi, sân tập an toàn, được sử dụng thường xuyên; 

- Trường học xanh, sạch, đẹp; an toàn; có nguồn nước sạch; có hệ thống thoát nước; có khu vệ  sinh dành riêng cho nam, nữ, học  sinh, giáo viên, đảm bảo sạch  sẽ, sử dụng thuận tiện. 

(iii). Đối với đơn vị cấp huyện: 

Đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1 phải có 90% trở lên số đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1; số đơn vị cơ sở còn lại phải đạt chuẩn PCGDTH. 

2.2. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 

(i). Đối với cá nhân: 

Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 phải hoàn thành chương trình tiểu học ở độ tuổi 11 tuổi. 

(ii). Đối với đơn vị cơ sở: 

Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 phải đạt những điều kiện sau: 

a) Học sinh: 

- Huy động được 98% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1;  

- Có 90% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học; 

- Có 50% trở lên số học sinh học 9-10 buổi/tuần. 

b) Giáo viên: 

- Đạt tỉ lệ 1,2 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,35 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức 50% trở lên số học sinh học 9-10 buổi/tuần; 

- Có 100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo; 

- Có đủ giáo viên chuyên trách dạy các môn: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ.  

c) Cơ sở vật chất: 

- Có mạng lưới trường, lớp phù hợp tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi; 

- Có số phòng học đạt  tỉ  lệ 0,8 phòng/lớp trở lên. Phòng học an toàn; có bảng, đủ bàn ghế đúng quy cách cho học sinh, giáo viên; đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông; có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; 

- Trường học có văn phòng; thư viện; phòng giáo viên; phòng hiệu trưởng; phòng phó hiệu trưởng; phòng thiết bị giáo dục; phòng giáo dục nghệ thuật; phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng y tế học đường; phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật; phòng thường trực, bảo vệ. Các phòng có đủ các phương tiện, thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường; 

- Trường học có sân chơi, sân tập với tổng diện tích chiếm 30% trở lên diện tích mặt bằng của trường; có đồ chơi, thiết bị vận động cho học sinh, đảm bảo điều kiện cho học sinh vui chơi và tập luyện an toàn. 

- Đối với các trường tổ chức bán trú cho học sinh phải có chỗ ăn, chỗ nghỉ đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, sức khoẻ cho học sinh; 

- Trường học có cổng, tường hoặc hàng rào cây xanh bao quanh trường; có nguồn nước sạch, có hệ thống thoát nước; có khu để xe; có khu vệ sinh sạch sẽ, thuận tiện dành riêng cho nam, nữ, học sinh, giáo viên; đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; không có hàng quán, nhà ở trong khu vực trường. 

(iii). Đối với đơn vị cấp huyện: 

a) Đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 phải có 90% trở lên số đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2; số đơn vị cơ sở còn lại phải đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1; 

* Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở  

(i) Đối với cấp huyện: ít nhất có 90% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

3. Phân tổ chủ yếu 

- Cấp học;

- Huyện/thị xã/thành phố. 

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

BIỂU SỐ 013c.N/BCS-XHMT: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP.

1. Mục đích, ý nghĩa 

Thu thập các thông tin về các trường trung cấp chuyên nghiệp gồm số lượng, quy mô học sinh và giáo viên.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a. Trường trung cấp chuyên nghiệp: là những cơ sở đào tạo nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc.

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Trường có nhiều lớp, thuộc một hay nhiều khoá học khác nhau do một Ban Giám hiệu phụ trách và có đầy đủ tư cách pháp nhân.

Phân theo loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp có 3 loại:

+ Trường công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên; 

+ Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động; 

+ Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.
b. Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp: là những người trực tiếp giảng dạy, các tổ trưởng, tổ phó bộ môn, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm khoa, những người thường xuyên hướng dẫn thực hành trong các trường trung cấp chuyên nghiệp; bao gồm giáo viên cơ hữu (biên chế, hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên) và những người trong thời gian tập sự nhưng có thời gian giảng dạy trên 50% thời gian làm việc. 

Những người có chức vụ quản lý như: hiệu trưởng, hiệu phó, các trưởng, phó phòng, các cán bộ làm việc ở các phòng ban như phòng giáo vụ, kế hoạch tài vụ, các phòng ban liên quan khác, dù có tham gia giảng dạy ít hay nhiều đều không tính là giáo viên giảng dạy.

Trình độ chuyên môn của giáo viên là trình độ theo văn bằng cao nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, được xếp theo 5 nhóm: tiến sỹ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trình độ chuyên môn khác.

c. Học sinh trung cấp chuyên nghiệp: là những người có tên trong danh sách, đang theo học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Phân theo trình tự học tập và thời gian xác định có học sinh đầu năm học, học sinh tuyển mới và học sinh tốt nghiệp.

Học sinh có đầu năm học là những học sinh có tại thời điểm đầu năm học (thường là tháng 8 hoặc tháng 9).

Học sinh tuyển mới là số học sinh được tuyển và thực tế nhập học vào năm đầu tiên của khoá học. 

Học sinh tốt nghiệp là những sinh đã học hết chương trình đào tạo, đã dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ đề tài và được cấp bằng tốt nghiệp.

3. Phân tổ chủ yếu 

- Loại hình;

- Giới tính;

- Dân tộc.

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

BIỂU SỐ 014c.N/BCS-XHMT: ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
1. Mục đích, ý nghĩa 

Thu thập các thông tin về các trường cao đẳng, gồm số lượng, quy mô sinh viên và giảng viên.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a. Trường cao đẳng: là những cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đào tạo trình độ cao đẳng, giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo. Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành.

b. Giảng viên cao đẳng: là những người trực tiếp giảng dạy, các tổ trưởng, tổ phó bộ môn, các chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa tại các trường cao đẳng, có bằng đại học trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bao gồm giảng viên cơ hữu (biên chế và hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên) và những người đang trong thời kỳ tập sự và có thời gian giảng dạy trên 50% thời gian làm việc.

Những người có chức vụ quản lý như: hiệu trưởng, hiệu phó, các trưởng, phó phòng, các cán bộ làm việc ở các phòng ban như phòng giáo vụ, kế hoạch tài vụ, các phòng ban liên quan khác, dù có tham gia giảng dạy ít hay nhiều đều không tính là giáo viên giảng dạy.

c. Sinh viên cao đẳng: là những người có tên trong danh sách, đang theo học tại các trường cao đẳng (hoặc các trường đại học có đào tạo trình độ cao đẳng), được đào tạo trình độ cao đẳng từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành.

Phân theo trình tự học tập và thời gian xác định có sinh viên đầu năm học, sinh viên tuyển mới và sinh viên tốt nghiệp:

Số sinh viên đầu năm học là những sinh viên theo học tất cả các khoá học theo các loại hình và hình thức đào tạo khác nhau tại thời điểm đầu năm học của mỗi trường (thường là tháng 8 hoặc tháng 9 mỗi năm).

Số sinh viên tuyển mới là những sinh viên được tuyển vào năm đầu tiên của khoá học theo các loại hình và hình thức đào tạo khác nhau.

Số sinh viên tốt nghiệp là những sinh viên đã học hết chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp theo chương trình đào tạo đó.
3. Phân tổ chủ yếu 

- Loại hình;

- Giới tính;

- Dân tộc.

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

BIỂU SỐ 015c.N/BCS-XHMT: ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC.

1. Mục đích, ý nghĩa 

Thu thập các thông tin về các trường đại học, gồm số lượng, quy mô sinh viên và giảng viên.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a. Trường đại học: là những cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đào tạo trình độ đại học, giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành.

b. Giảng viên đại học: là những người trực tiếp giảng dạy, các tổ trưởng, tổ phó bộ môn, các chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa tại các trường cao đẳng, có bằng đại học trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bao gồm giảng viên cơ hữu (biên chế, hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên) và những người đang trong thời kỳ tập sự và có thời gian giảng dạy trên 50% thời gian làm việc.

Những người có chức vụ quản lý như: hiệu trưởng, hiệu phó, các trưởng, phó phòng, các cán bộ làm việc ở các phòng ban như phòng giáo vụ, kế hoạch tài vụ, các phòng ban liên quan khác, dù có tham gia giảng dạy ít hay nhiều đều không tính là giáo viên giảng dạy.

c. Sinh viên đại học: là những người có tên trong danh sách, đang theo học tại trường đại học, được đào tạo trình độ đại học từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành.

Phân theo trình tự học tập và thời gian xác định có sinh viên đầu năm học, sinh viên tuyển mới, sinh viên tốt nghiệp:

Sinh viên đầu năm học là những sinh viên theo học ở tất cả các khóa theo các loại hình và hình thức đào tạo khác nhau tại thời điểm đầu năm học của mỗi trường.

Sinh viên tuyển mới là những sinh viên được tuyển vào đầu năm học của khóa học theo các loại hình, hình thức đào tạo khác nhau. 

Sinh viên tốt nghiệp là những sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng đào tạo theo chương trình đó. 

Sinh viên đại học không bao gồm sinh viên cao đẳng ở các trường đại học, học viện có đào tạo trình độ cao đẳng.
3. Phân tổ chủ yếu 

- Loại hình;

- Giới tính;

- Dân tộc.

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
